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T R Ư Ớ C   K H I  TỤ N G   KIN H

•

 (Dung  bữ  nghiẹp  thăn,  kh ău ,  ý  thữnh  tinh  m à  tụng  kinh 

 thời  p h ư ớ c  d ứ c  vô  lượng,  liên  trước  khi  tụng  kin h  cần  p h ả i 

 rám   hôi.  Sám   hối,  tức  là  làm   cho  ba  nghiệp  thanh  tịnh). 

Nam  mô  th ập   phưtm g  tận   h ư   kh ôn g  giới

nh ứ t  thiết  C hư   P h ậ t  (1  lạy)

Nam  mô  thập  phưtm g  tận   h ư   không  giới

nh ứ t  th iết  Tôn  P h áp   (1  lạy)

Nam  mô  thập  phưtm g  tận   h ư   không  giới 

nh ứ t  th iết  H iền  T h án h   T ăn g   (1  lạy)

 (Q uỳ,  tay  c â m   Ììuiniị^  c ú riị’  duừriLỊ  p h á t   n g u y ệ n )

Nguyện  mây  hirưiig  m ầu  này 

K hắp  củng  miròi  phưtm g  cõi 

Cúng  diròng  tá t  cả  P h ậ t 

Tôn  Ph áp ,  cá c  Bồ  T át, 

Vô  b iên   chúng  T h an h   Văn 

Và  cả  th ảy   T h án h   H iền



D uyên  k h ở i  đài  sáng  ch ói 

T rùm   đến  vô  b iê n   cõi, 

K hấp  xông  cá c  chú n g  sanh 

Đ ều  p h át  lòng  B ồ   đề, 

X a  lìa   nh ữ ng  nghiệp  vọng 

T ro n   n ên   đao  vô  thượng. 

 (Cắm  hương,  lạy  một  lạy) 

 (Đứng  chấp  tay  xướng  :)

S ắ c  th â n   Như*  L a i  đẹp 

T ro n g   đời  không  ai  bằng 

K hông  sánh,  ch ẳn g  nghĩ  b àn  

N ên  nay  con  đảnh  lê. 

S ắ c  th â n   P h ậ t  vô  tậ n  

T r í  huệ  P h ậ t  cũng  th ế, 

T ấ t  cả   pháp  thirờng  trú  

Cho  n ên   con  về  nương. 

S ứ c  tr í  lớn  nguyên  lớn 

K hắp  độ  chúng  qu ần  sanh. 

K h iến   bỏ  th â n   nóng  khổ 

S an h   k ia   niró-c  m át  vui. 
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Con  nay  sạch   ba  nghiệp 

Quy  y  và  lễ  tá n  

Nguyện  cùng  c á c   ch ú n g  san h  

Đ ồng  sanh  niró-c  An  Lạc. 

Án  phạ  nh ự t  ra   vật. 

 (7  lẩn)

• 

• 

•

 1.-  CHÍ  TĂM  ĐẢNH  L Ể

T h ư ờ n g   tịc h   quang  T ịn h   độ 

A  Di  Đ à  Như*  Lai 

P h áp   th ân   m ầu  th an h   tin h  

K hắp  pháp  giới  c h ư   P h ậ t

 (1  lạy)

 2 .-  CHÍ  TĂM  ĐẢNH  L E

T h ậ t  báo  tra n g   nghiêm   độ, 

A  Di  Đ à  Như*  Lai, 

T h â n   tvró-ng  h ải  vi  trần , 

K hắp  pháp  giới  c h ư   P h ậ t

 (ĩ  lạy)

 3 .-  CHỈ  TÂM  ĐẢNH  L ẻ

Phưxmg  tiện   th án h   c ư   độ, 

A  Di  Đ à  N hư   L ai

T h ân   tra n g   nghiêm   giải  th oát
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K hắp  pháp  giới  chư*  P h ật. 

 (1  lạy)

4 .-   CHÍ  TÂM  ĐẢNH  L E

Cõi  An  L ạ c  phirong  T ây  

A  Di  Đ à  Như*  L ai 

T h â n   că n   giới  Đ ại  th ữ a 

K hắp  pháp  giới  ch ư   P h ật. 

 (1  lạy)

 5 ế-  CHÍ  TĂM  ĐẢNH  l Ể

Cõi  An  L ạ c  phưtrng  T ây 

A  Di  Đ à  N hư   L ai 

T h â n   hóa  đến  m ười  phưtrng 

K hắp  pháp  giới  ch ư   P h ật. 

 (1  lạy)

 6.-  CHÍ  TÂM  ĐẢNH  LE

Cõi  An  L ạ c  phưxmg  T ây  

G iáo  h ạn h   lý  ba  k in h  

T ộ t  n ói  bày  y  ch án h  

K hắp  pháp  giới  tôn  Pháp. 

 (1  lạy)

7.-   CHÍ  TĂM  ĐẢNH  L E

Cõi  An  L ạ c  phirơng  T ây  

Q uán  T h ế   Âm  Bồ  T át
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T h â n   tử   kim   m uôn  ứ c

K hắp  pháp  giới  B ồ  T á t 

 d  

 l ạ y )

 8.-  CHÍ  TĂM  ĐẢNH  L E

Cõi  An  L ạ c  phưtm g  T ây

Đ ại  Thê'  C hí  Bồ  T át

T h â n   tr í  sáng  vô  b iên

K hắp  pháp  giới  Bồ  T át. 

 a  lạ y )

 9.-  CHÍ  TĂM  ĐẢNH  LE

Cõi  An  L ạ c  phưxmg  T ây

T h an h   T in h   Đ ai  H ải  Chúng1

T h ân   hai  nghiêm   :  P h ư ớ c,  T r í

K hăp  pháp  giới  T h án h   chúng. 

 ( 1  

 l ạ y )  

 (Đứng  chấp  tay  nguyện)  ễ-

Con  nay  khăp   vì  bôn  cm  ba  cõi  cùng 

ch u n g  san h   trong1  pháp  giới,  đều.  nguyên 

dirt  trứ*  b a  chư ớ ng  u>  nên  qui  m ang  <2) 

sam  hoi  (3), 

 (Ị  /ợ3,  (/ux   chc-ỉp  tay  sám

C h í  tâm   sám  hôi  :

Đệ  tứ...  và  chúng  sanh  tron g   pháp  giới, 

tủ*  đời  vô  thỉ  n h ẫn   đến  ngày  nay,  bi  vô
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m inh  ch e  đây  n ên   điên  đảo  mê  lâm ,  lạ i 

do  sáu   că n   b a   nghiêp  (4)  quen  theo  pháp 

ch ẳn g   làn h ,  rộng  phạm   m ười  điều  d ữ  

cù n g  năm   tô i  vô  g ián  

v à  tâ t  ca   c á c  

tộ i  k h ác,  n h iều   vô  lư ợng  vô  b iên ,  n ói 

kh ôn g  th ể   h ế tẻ  M ười  phưtm g  c á c   đức  P h ậ t 

th ư ờ n g   ở   tron g   đời,  tiên g   pháp  không 

dứt,  phóng  á n h   sáng  sạch   tron g   ch iê u   soi 

tấ t  cả.  Lý  m ầu  thưò-ng  trụ   đầy  dẫy  hư* 

không. 

Con  tữ   vô  th ỉ  đến  nay,  sáu   căn   ch e 

m ù ,b a   nghiệp  tối  tăm ,  ch ẳn g   th ây   ch ẳn g  

nghe  ch ẳn g   hay  ch ẳn g  b iết,  vì  n h ơn   duyên 

đó  trô i  m ãi  tron g  vòng  san h   tứ ,  tr ả i  qua 

c á c   đưtỳng  d ữ   (6),  trăm   nghìn  m uôn  k iếp  

trọ n   kh ôn g  lú c  nào  ra   khỏi.  -  K in h   rằn g   : 

"Đức  T ỳ  Lô  G iá  Na  th â n   khắp   c ả   chổ, 

chỗ  củ a  P h ậ t  ở   gọi  là  Thirò-ng  tịc h   quang, 

cho  nên  phải  b iế t  cả  th ảy   cá c  pháp  đeu 

là  P h ậ t  pháp,  mà  con  không  rõ  lại  theo 

giòng  vô  m in h ,v ì  th ế   tron g   tr í  B ồ   đề  m à 

th â y   không  th an h   tịn h ,  tron g  cả n h   g iải 

th o á t  m à  san h   ràn g   buộc.  Nay  m ới  tỏ 

ngô,  n ay  m ói  ch ừ a  bỏ,  ă n   năn,  phụng  đôi
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trư ớ c   c á c   đức  P h ậ t  và  A  Di  Đ à  T h ế   T ôn 

m à  p h át  lồ  (7)  sám  hôi,  làm   cho  đệ  tứ  

cù n g  pháp  giới  chúng  sanh,  tấ t  cả   tội 

n ặn g   do  b a   nghiệp  sáu  căn ,  gây  tạo  từ  

vô  th ỉ,  h oặc  h iện   tạ i  cùng  vi  lai,  ch ín h  

m ình  tự*  gây  tạo  hoặc  b iểu   ngưtM,  hay  là 

th â y   nghe  ngư ời  gây  tạo  m à  vui  theo, 

h o ặc  n h ớ   h oặc  ch ẳn g   nhớ,  h oặc  b iế t  h oặc 

ch ă n g   b iêt,  h oặc  nghi  hoăc  ch ẳn g   nghi, 

h o ặc  ch e  giấủ   hoặc  ch ẳn g  ch e  giấu,  th ảy  

1* o t  ráo   th an h   tinh. 

Đệ  tủ*  sám   hôi  rồi,  sáu  că n   cù ng  ba 

nghiệp   tron g   sạch,  không  lỗi  lầm ,  căn  

là n h   tu  tập   cũng  trọ n   th an h   tịn h ,  th ảy  

đều  hồi  hư ớng  dùng  tran g   nghiêm   T ịn h  

độ,  kh ắp   với  chú n g  sanh,  đồng  san h   về 

nirớc  An  Dưỡng. 

N guyện  đức  A  Di  Đ à  P h ậ t  thirò-ng  đến 

hộ  trì,  làm   cho  că n   làn h   củ a  đệ  t ứ   h iện  

tiề n   tăn g   tân ,  ch ẳn g  mâ't  nhơn  duyên  T ịn h  

độ,  đên  g iờ   lâm   chung,  th ân   an   lành, 

niệm   ch á n h   vữ ng  vàng,  xem   nghe  đều  rõ 

ran g,  tậ n   m ầt  th ẵy   đức  A  Di  Đ à  cùng
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c á c   T h á n h   chúng,  tay   cầm   đài  hoa  tiêp  

dẫn  đệ  tử ,  tron g   khoảng  sát  na  san h   ra  

trư ớ c  P h â t,  đủ  h ạn h   Bồ  T át,  rộn g  độ 

k h ắp   chú n g  sanh  đồng  th à n h   P h ậ t  đ ạoẵ

Đệ  tứ   sám  hôi  phát  nguyện  rồi  quy 

m ạng  đ ản h  lễ  :  Nam  mô  T ây   phưtm g  Cực 

L ạ c  th ế   giới,  đại  từ   đại  b i  A  Di  Đ à  N hư  

L ai,  b iế n   pháp  giới  Tam   Bảo. 

 (Lạy  xong  tiếp  nghi  thức  tụng  kinh...)



NGHI  THỨC  TRÌ  TUNG

 BÀ I  TÁN  L i r   HƯƠNG

Lư*  hưtm g  vừ a  ngún  ch iê n   đàn 

K hói  thom   ngào  n gạt  m uôn  n gàn   cõi  x a  

L òng  con  k ín h   ngưỡng  th iết  th a 

N gửa  m ong  chư* P h ậ t  thưxmg  m à  ch ứ n g

minhề

Nam  IĨ1Ô   U uxm g  V ân  C ái  B ồ  T á t  Ma

Hr  Tat.  (3  lẩn) 

 CHƠN  NGÔN  TỊNH  PHÁP  GIỚI  :

An  lam  

(7    lẩn)

 CHƠN  NGÔN  TỊNH  KHAU  n g h iệ p   :

T u   rị  tu   rị  m a  ha  tu  rị  tu  tu  rị  ta   b à

h â .  (3  lân)

 CHƠN  NGÔN  TỊNH  BA  NGHIÊP  :

 0 

 •

An  ta   phạ  b à   phạ  th u ật  đà  ta   phạ,  đạt 

mạ  ta   ph ạ,  bà  phạ  th u ật  độ  hám . 

 (3  ù n ). 
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 CHƠN  NGÔN  PHÔ  CÚNG  DƯỜNG  :

Án  nga  nga  nẵng  tam   b à  phạ  p hiệt

n h ự t  ra   hồng.  (3  lẩn)

 BÀ I  VĂN  PHÁT  NGUYỆN  :

Nam  mô  th ập   phưtm g  th ư ờ n g  trụ   Tam

B ả o ễ 

 (3  lần)

L ạy   đấng  tam   giới  T ôn  

Quy  m ạng  m iròi  phưtm g  P h ậ t 

Nay  con  phát  nguyện  lớn 

T rì  tụ n g  k in h   B á t  N hã 

T rê n   đền  bôYi  ơn  nặng 

D ư ới  cứ u   khổ  tam   đồ 

Nếu  có  ai  th ấy   nghe 

Đ ều  p h át  B ồ  đề  tâm  

K h i  m ãn  báo  th â n   nầy 

S an h   qua  cõi  C ực  L ạc. 

Nam  mô  B ổ n   Sư* T h ích   Ca  M âu  Ni  P h ậ t. 

 (3  lần)
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 BÀ I  K Ệ   KHAI  KINH  :

P h ậ t  pháp  rộng  sâu  râ t  nhiêm   m ầu 

T răm   nghìn  muôn  kiêp  khó  tìm   cầu  

Nay  con  nghe  thây  chuyên  trì  tụng 

Nguyện  tỏ  Như* L ai  n gh ĩa  nhiệm   m ầu

Nam  mô  B á t  Nhã  Hội Thưọ-ng  P h ậ t 

Bồ  T á t  Ma  Ha  T át.  (3  lẩn)
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THÍCH  NGHĨA  SÁM  PHÁP

 1.-  Phiền  não,  nghiệp  nhơn,  quả  báo,  ba  m ón  đều  h a y   làm  

 chư ớng  n g ạ i  đường  g iả i  thoát  nên  g ọ i  :  "Ba  m ón  chuúng". 

2 ế-   Đem   th â n   m ạ n g   v ề   n u u n g ,  giao  p h ó   cho  Phật,  Pháp,  Tăng,  

 chính  là  nghĩa  của  h a i  c h ữ   "Nam  mô". 

3 ẽ-  A/ó/ễ   đ ủ   là  S ám   m a  h ố i  quá.  "Sám   m a "  là  tiế n g   Phạm ,  n g h ĩa là  "hối  q u á "  tức  là  ăn  năn  tội  trước,  ngứa  g iữ   lố i  sau. 

 4.-  Nhãn,  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thản,  ỷ,  sáu  căn  và  ba  nghiệp  :  thân,  

 khẩu,  ý. 

 5.-  G iết  cha,  g iế t  mẹ,  g iế t  Thánh  nhơn,  ác  tâm   làm   thân  P hật 

 ra  máu,  phá  hòa  hiệp  Tăng,  g ọ i  là  năm   tộ i  nghịch,  nêu 

 p h ạ m   sẽ  b i  đọa  vào  ngục  Vô  gián  nên  n ó i  là  tộ i  Vô  gián.  

 N gục  Vô  gián  là  c h ỗ   thọ  k h ổ  không  có  lúc  nào  ngừ ng  ngớt. 

 6.-  A  tu  la,  Súc  sanh,  Ngạ  quỉ,  Địa  ngục,  các  đư ờng  đó  vui  ít 

 k h ổ   nhiều,  do  nghiệp  d ử   ừàm  ra. 

 7.-  B ày  lộ  tộ i  lố i  ra  trước  chúng  Nhơn,  không  ch ú t  g iấ u   che 

 th ờ i  g ọ i  là  p h á t  lổ,  trải  vớ i  phú  tàng  (che  giấu).  Có  p h á t 

 lồ   th ờ i  tộ i  m ớ i  tiêu,  nhu-  bịnh  cảm   mà  đặng  p h á t  hạn  (ra 

 m ổ   hôi). 
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Con nay sach ba nghiép
Quy y va lé tan
Nguyén cung cac ching sanh
Pong sanh nudc An Lac.
An pha nhut ra vat.
CHI TAM DANH LE
Thuong tich quang Tinh do
A Di Pa Nhw Lai
Phap thin miu thanh tinh
Khip phap giéi chu Phat

.- CHI TAM DANH LE

That bao trang nghiém do,
A Di Pa Nhu Lai,

Théan tudéng hai vi tran,
Khip phap giéi chu Phat

- cHI TAM DANH LE

Phuong tién thanh cuw do,
A Di Pa Nhu Lai
Thén trang nghiém giai thoat

(7 ldn)

(1 lgy)

1 lay)
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Than td kim muén uc

Khdp phap giéi B6 Tat a tay)
8.- CHI TAM DANH LE

Coé6i An Lac phuong Tay

Pai Th& Chi Bé Tat

Than tri sAng v bién

Khidp phap giéi Bé Tat. (1 lay
9.- CHI TAM PANH LE

C6i An Lac phuong Tay

Thanh Tinh Pai Hai Chung

Than hai nghiém : Phude, Tri

Khip phap giéi Thanh ching. 1 tay

(Ding chdp tay nguyin) :

Con nay khip vi bén on ba cbi cung
ching sanh trong phap gidi, déu nguyén
dit tra- ba chudéng ® nén qui mang @
sam héi @), (1 lay, quy, chdp tay sim hoi)

Chi tdm sam héi :
B¢ tu... va chiung sanh trong phap giéi,
ta- doi v6 thi nhin dén ngay nay, bi vo
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10 KINH MA HA BAT NHA BA LA MAT

minh che diy nén dién ddo mé lam, lai
do sAu can ba nghiép @ quen theo phap
chi&ng lanh, rong pham mudi didu dw
cung nim téi vo gidn ©® va tdt ca céc
toi khac, nhiéu vé lugng v6 bién, noi
khong thé hét. Mudi phuong cac dic Phat
thuomg & trong doi, tiéng phap khong
dit, phong anh sang sach trong chiéu soi
tAt ca. Ly mAu thuong try diy diy hu
khong.

Con tir vdo thi dén nay, sau can che
mu, ba nghiép toi tim, ching thay ching
nghe ching hay ching biét, vi nhon duyén
dé troi mai trong vong sanh tu, trai qua
cac dudong dd ©, traim nghin mudn kiép
tron khong hic nao ra khoi. - Kinh ring :
"Hric Ty Lo Gia Na thian khidp ca chd,
chd ctia Phat & goi la Thudng tich quang,
cho nén phai biét ca thay cac phap déu
la Phat phap, ma con khong rd lai theo
giong v6 minh,vi the trong tri Bd dé ma
thay khong thanh tinh, trong canh giai
thoat ma sanh rang budc. Nay méi tod
ngd, nay méi chia bod, dn nén, phung doéi
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cac Thanh chung, tay cam dai hoa tiép
din dé tu, trong khoang sat na sanh ra
truée Phit, di hanh B6 Tat, rong d9
khdp chung sanh déng thanh Phat dao.

Pé tir sam héi phat nguyén rdéi quy
mang danh 18 : Nam mé Tay phuong Cuc
Lac thé gidd, dai tu dai bi A Di Pa Nhu
Lai, bién phap giéi Tam Bao.

(Lay xong tiép nghi thic tung kinh...)
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trudc cac dic Phiat va A Di Pa Th& Tén
ma phat 16 @ sam héi, lam cho dé ti
cung phap giéi chung sanh, tit ca toi
ning do ba nghiép siu cin, gay tao tur
v6 thi, hodc hién tai cung vi lai, chinh
minh ty giy tao hodc biéu nguvi, hay la
thady nghe nguoi giy tao ma vui theo,
hoac nhé hodc chang‘ nhé, hodc biét hodc
ching biét, hodc nghi hodic ching nghi,
hodc che gidu hoic ching che gidu, thay
déu dugc rét rao thanh tinh.

Pé ti sam héi réi, siu cin cung ba
nghiép trong sach, khong 16i 14m, cin
lanh tu tdp cing tron thanh tinh, thay
déu héi hudéng dung trang nghiém Tinh
do, khdp véi chung sanh, déng sanh vé
nuéc An Dudng. )

Nguyén dic A Di Pa Phat thuong dén
hg tr}, lam cho céin lanh cia dé tir hién
tién ting tan, chang mat nhon duyén Tinh
d9, dén gio lam chung, than an lanh,
niém chanh ving vang, xem nghe déu rd
rang, tdn mit thdy duc A Di Pa cung
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CHON NGON PHO CUNG DUONG :
An nga nga ning tam ba pha phiét
nhut ra hong. @ n
BAI VAN PHAT NGUYEN :
Nam mé thiap phuong thudong tru Tam
Bao. i
Lay dang tam giéi Ton
Quy mang mudi phuong Phat
Nay con phat nguyén lém
Tr1 tung kinh Bat Nha
Trén dén bon on ning
Duéi ciu khé tam db
Néu co ai thdy nghe
Péu phat B6 dé tim
Khi min bio thian nay
Sanh qua c¢6i Cuc Lac.

Nam mé Bén Su Thich Ca Mdu Ni Phat.
(3 ldn)
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BAI TAN LU* HUONG
Lu huong via ngan chién dan
Khéi thom ngao ngat muén ngan coi xa
Long con kinh ngudng thiét tha
Ngua mong chu Phat thuong ma ching
minh.

Nam mé Huong Vian Cai Bé Tat Ma
Ha Tat. 3 wn

CHON NGON TINH PHAP GIOT :
An lam (7 ldn)
CHON NGON TINH KHAU NGHIEP :

Tu ri tu ri ma ha tu ri tu tu ri ta ba
ha. s idn)
CHON NGON TINH BA NGHIEP :

An ta pha ba pha thuit da ta pha, dat
ma ta pha, ba pha thuit d6 ham. ( un.
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THICH NGHIA SAM PHAP

1.- Phién ndo, nghiép nhon, qua bdo, ba mon déu hay lam
chudng ngai duong gidi thoat nén goi : "Ba mén chudng".

2.- Bem than mang vé nuong, giao phd cho Phat, Phép, Tang,
chinh Ia nghfa cda hai chd- "Nam mo6".

3.- NGi di I1a Sém ma héi qud. "Sdm ma" Id tiéng Pham, nghia
la "héi qua" tuc la dn ndn tgi trudc, ngua giu 167 sau.

4.- Nhén, nhi, ty, thigt, thdn, y, sdu can va ba nghiép : than,
khau, y.

5.- Giét cha, giét me, giét Thanh nhon, &c tém ldm than Phdt
ra mau, pha hoa higp Tang, goi l& ndm tgi nghich, néu
pham sé bj doa vdo nguc VG gian nén noi la tgi V6 gian.
Nguc V6 gian la ché tho khé khéng c6 lic nao ngung ngot.

6.- A tu la, Suc sanh, Nga qui, Bia nguc, cac dudng do vui it
khé nhiéu, do nghiép di- cam ra.

7.- Béy I§ i I6i ra truoc vhing Nhon, khong chit gidu che
thgi goi la phat 16, trdi vgi phu tang (che gidu). C6 phét
16 thgi tgi mdi tiéu, nhu binh cam ma dang phat han (ra
mé héi).
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BAI KE KHAI KINH :
Phat phip réng siu riat nhiém miu
Tram nghin muén kiép khé tim ciu
Nay con nghe thay chuyén tri tung
Nguyén té Nhu Lai nghia nhiém mau
Nam mé Bat Nhia Hoi Thuong Phat
Bé Tat Ma Ha Tat. @ un
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